
TRƯỜNG TH MỸ QUỚI 2           THỚI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 (Chính thức )

                                   NĂM 2024-2025                    Áp dụng từ ngày 09/9/2024
TH
Ứ

TIẾT 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B

7h 00'- 7h35' 1 HĐTN Tiếng việt HĐTN Tiếng việt HĐTN Tiếng việt HĐTN Mĩ Thuật HĐTN N. NGỮ

7h40'-8h 20' 2 Tiếng việt Tiếng việt Toán Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt GDTC N. NGỮ

8h20'-9h00' 3 Tiếng việt Đạo đức GDTC Mĩ Thuật Tiếng việt N. NGỮ Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt

9h00'-9h 30'

9h 30'-10h10' 4 Đạo đức Mĩ Thuật Đạo đức Đạo đức Toán N. NGỮ GDTC Toán Tiếng việt Tiếng việt

14h 00'- 14h35' 1 Toán Toán Tiếng việt Toán GDTC Mĩ Thuật Toán N. NGỮ ĐL Toán

14h 40' -15 h 20' 2 P.Đ Toán P.Đ Toán Tiếng việt TNXH T. Khmer Toán KH N. NGỮ Toán Mĩ Thuật

15h 20' -15 h 50'
15 h 50'- 16  h 

30'
3 GDTC HĐTN P.Đ Toán HĐTN T. Khmer HĐTN Đạo đức HĐTN KH HĐTN

7h 00'- 7h35' 1 TNXH Tiếng việt Toán GDTC  Công nghệ Tiếng việt Toán Tiếng việt N. NGỮ Toán

7h40'-8h 20' 2 Tiếng việt Tiếng việt Mĩ Thuật P.Đ Tiếng việtTin học Toán Tiếng việt GDTC N. NGỮ P.Đ Toán

8h20'-9h00' 3 Tiếng việt P.Đ Tiếng việtTiếng việt P.Đ Tiếng việtMĩ Thuật P.Đ Toán N. NGỮ Toán Tin học GDTC

9h00'-9h 30'

9h 30'-10h10' 4 Mĩ Thuật P.Đ Toán Tiếng việt P.Đ Tiếng việtTNXH TN-XH N. NGỮ KH  Công nghệ Đạo đức

14h 00'- 14h35' 1 T. Khmer TNXH P.Đ Toán Tiếng việt Toán Đạo đức Tin học ĐL Â.N KH

14h 40' -15 h 20' 2 T. Khmer P.Đ Tiếng việtP.Đ Tiếng việtTiếng việt N. NGỮ GDTC  Công nghệ HĐTN Tiếng việt Tiếng việt

15h 20' -15 h 50'
15 h 50'- 16  h 

30'
3 HS nghỉ GDTC TNXH Toán N. NGỮ P.Đ Toán Â.N L.SỬ Toán L.SỬ

7h 00'- 7h35' 1 GDTC P.Đ Tiếng việtTiếng việt Tiếng việt Tiếng việt  Công nghệ Toán N. NGỮ Toán Toán

7h40'-8h 20' 2 Tiếng việt P.Đ Tiếng việtTiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tin học Tiếng việt N. NGỮ GDTC Tiếng việt

8h20'-9h00' 3 Tiếng việt P.Đ Tiếng việtP.Đ Toán HĐTN Toán N. NGỮ GDTC Tiếng việt Tiếng việt Tin học

9h00'-9h 30'

9h 30'-10h10' 4 P.Đ Tiếng việtHĐTN Toán P.Đ Toán HĐTN N. NGỮ HĐTN Toán L.SỬ  Công nghệ
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TRƯỜNG TH MỸ QUỚI 2           THỚI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 (Chính thức )

                                   NĂM 2024-2025                    Áp dụng từ ngày 09/9/2024
TH
Ứ

TIẾT 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5BTHỜI GIAN

14h 00'- 14h35' 1 Toán Tiếng việt T. Khmer Toán P.Đ Tiếng việtTiếng việt KH Â.N KH Â.N
14h 40' -15 h 

20'
2 P.Đ Toán Tiếng việt T. Khmer P.Đ Tiếng việtGDTC P.Đ Tiếng việtT. Khmer Tin học Đạo đức N. NGỮ

15h 20' -15 h 50'
15 h 50'- 16  h 

30'
3 HĐTN Â.N GDTC P.Đ Toán TN-XH Toán T. Khmer  Công nghệ HĐTN N. NGỮ

7h 00'- 7h35' 1 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt GDTC Tiếng việt Toán N. NGỮ Toán Tiếng việt Toán

7h40'-8h 20' 2 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt N. NGỮ GDTC Tiếng việt Tiếng việt

8h20'-9h00' 3 Toán GDTC HĐTN Tiếng việt Đạo đức Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt N. NGỮ Tiếng việt

9h00'-9h 30'

9h 30'-10h10' 4 P.Đ Tiếng việtToán TNXH Toán Toán HĐTN Tiếng việt P.Đ Toán N. NGỮ HĐTN

14h 00'- 14h35' 1 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Â.N P.Đ Toán TN-XH Toán KH T. Khmer ĐL
14h 40' -15 h 

20'
2 Tiếng việt Tiếng việt Toán P.Đ Tiếng việtN. NGỮ Â.N L.SỬ Tiếng việt T. Khmer GDTC

15h 20' -15 h 50'
15 h 50'- 16  h 

30'
3 TNXH TNXH P.Đ Toán TNXH N. NGỮ GDTC ĐL Đạo đức Toán P.Đ Toán

7h 00'- 7h35' 1 Â.N Tiếng việt Tiếng việt Toán Tiếng việt Toán Tiếng việt Toán Toán Toán

7h40'-8h 20' 2 Tiếng việt Tiếng việt Â.N Tiếng việt  Toán Tiếng việt Toán Tiếng việt Mĩ Thuật Tiếng việt

8h20'-9h00' 3 Tiếng việt Toán Toán Tiếng việt Â.N P.Đ Tiếng việtMĩ Thuật P.Đ Tiếng việtTiếng việt KH

9h00'-9h 30'

9h 30'-10h10' 4 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

Mỗi thầy cô thể hiện một màu trên thời khóa biểu của mình Mỹ Quới, ngày  09  tháng 9 năm 2024
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C. Ấu T. Giác

Lớp 1 môn(ĐĐ) Lớp 2 môn(KH) Lớp 1-5 môn(HĐTN)

Mĩ Thuật

Mĩ Thuật

1b Đạo đức

Mĩ Thuật

1a Đạo đức

Mĩ Thuật

2b TNXH Mĩ Thuật

Mĩ Thuật

Mĩ Thuật

Mĩ Thuật

2a TNXH

2b HĐTN

1b HĐTN

LạcVũKhắc sinh

Mỹ Thuật



C. Ấu T. Giác

Lớp 1 môn(ĐĐ) Lớp 2 môn(KH) Lớp 1-5 môn(HĐTN)

LạcVũKhắc sinh

Mỹ Thuật

1a HĐTN

2a HĐTN

2a TNXH

2b TNXH

Mĩ Thuật

Mĩ Thuật


